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I. HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI NĂM 2016

1. Tình hình chung

Năm 2016, hoạt động đối ngoại của Công đoàn Công Thương Việt Nam (CĐCTVN) diễn ra trong điều kiện tương đối thuận lợi. CĐCTVN tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo và giúp đỡ của cấp trên cũng như sự cộng tác tích cực của các đơn vị trực thuộc. Công đoàn Ngành cũng từng bước tạo được và tăng một số đầu mối thực hiện công tác đối ngoại của công đoàn trong hệ thống.

Sự phục hồi tăng trưởng của Ngành với chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trưởng ổn định (7,3%), thị trường trong nước ổn định, tiêu dùng được cải thiện, trong bối cảnh khó khăn, hoạt động xuất khẩu đạt kết quả khá khả quan (tăng 7,5%), nhập siêu được kiểm soát tốt (2% kim ngạch xuất khẩu)... tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai hoạt động đối ngoại các cấp, trong đó có hoạt động đối ngoại của CĐCTVN. 

Kết quả hợp tác quốc tế của Việt Nam, đặc biệt là việc hình thành Cộng đồng ASEAN, ngày 05/02/2016 đã ký kết Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) và nhiều Hiệp định Thương mại Tự do quan trọng như:  Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam và Liên minh kinh tế Á - Âu; Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam và Liên minh châu Âu EU (EV - FTA); Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Hàn Quốc...khiến các hoạt động trao đổi, nhất là trao đổi thông tin giữa công đoàn Việt Nam và các nước gia tăng.
Bên cạnh đó, còn tồn tại một số khó khăn như: sự tham gia hoạt động đối ngoại CĐCTVN của các công đoàn tại nhiều doanh nghiệp bị hạn chế do tình hình sản xuất, kinh doanh chưa phục hồi mạnh. Để thực hiện một hoạt động đối ngoại cần rất nhiều thủ tục và qua nhiều cấp, phần nào gây ảnh hưởng tới công tác chuẩn bị và thực hiện.

Mặt khác, do tiếp tục thực hiện các quy định của Đảng, Chính phủ về “Những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội”,“Tăng cường” và “Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, “Tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài” nên một số hoạt động đối ngoại buộc phải hoãn hoặc cắt giảm. 

Việc Việt Nam hội nhập sâu vào nền kinh tế quốc tế, tham gia các hiệp định thương mại tự do và tăng số vốn FDI vào Việt Nam vừa tạo cơ hội mở rộng giao lưu, nâng cao chất lượng lao động vừa tạo thách thức, đòi hỏi tăng cường hoạt động của tổ chức công đoàn và cải thiện năng lực cán bộ công đoàn, đặc biệt là kỹ năng đàm phán, thương lượng. 

2. Kết quả hoạt động đối ngoại 2016 
Năm 2016 là một năm vượt khó của đối ngoại Công đoàn Công Thương Việt Nam trong bối cảnh phải hạn chế số lượng đoàn ra, số lượng thành viên tham gia đoàn đi công tác nước ngoài cũng như tổ chức các hoạt động hội thảo, tập huấn trong nước theo hướng tinh gọn, thiết thực.

CĐCTVN đã tổ  chức và phối hợp tổ chức 13 lượt đoàn ra với 32 lượt cán bộ dự hội nghị, hội thảo và tập huấn tại nước ngoài, đón 04 đoàn với 30 khách quốc tế vào thăm và làm việc song phương, đón 05 lượt đoàn với  68 khách (không bao gồm khách quốc tế đang làm việc tại văn phòng đại diện Việt Nam) vào phối hợp tổ chức 15 lượt sự kiện. Tổng số người được tham dự tập huấn, hội thảo trong nước là hàng trăm người và ở nước ngoài là 05 người. Ngoài ra, CĐCTVN cũng cử 05 cán bộ tham gia 01 đoàn đại biểu của chuyên môn đi công tác nước ngoài, phối hợp tiếp đón 03 đoàn với 24 lượt khách vào thăm và làm việc tại Việt Nam và cử hàng chục cán bộ dự các lớp tập huấn và hội thảo do Tổng Liên đoàn phối hợp với các đối tác tổ chức. 

- Là công đoàn trực thuộc Công đoàn Công nghiệp Toàn cầu (IndustriALL), CĐCTVN nhận được nhiều lời mời dự các sự kiện do IndustriALL tổ chức tại khu vực cũng như trên thế giới. Tuy nhiên, do yêu cầu tiết kiệm, hiệu quả, cần tập trung những hoạt động có cùng tính chất ngành nghề nên CĐCTVN chỉ dự 02 hoạt động tại Campuchis và Braxin, phối hợp tổ chức 01 hội thảo thuộc chương trình “Phát triển đoàn viên ngành Điện, Điện tử, Tin học, CNTT và Truyền thông tại Việt Nam” giai đoạn 2014-2018 với sự tài trợ của IndustriALL và Ủy ban Châu Âu.

IndustriALL cũng tiếp tục chỉ đạo các công đoàn ngành trực thuộc đã và đang có quan hệ với CĐCTVN duy trì các chương trình hợp tác tại Việt Nam; đồng thời, chỉ đạo các công đoàn thành viên tại Việt Nam tăng cường quan hệ phối hợp dưới sự chỉ đạo và điều phối của Tổng Liên đoàn.

- CĐCTVN tiếp tục đẩy mạnh quan hệ với công đoàn các nước trong khu vực. 

+ CĐCTVN đã đón tiếp Đoàn Lãnh đạo TƯLHCĐ Lào và Ban Chủ nhiệm Chương trình Đào tạo Giảng viên của Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào sang thăm và làm việc về công tác đào tạo; Đồng thời, phối hợp tổ chức hội nghị đánh giá sơ kết (13 năm) quá trình hợp tác đào tạo nghiệp vụ công đoàn cho cán bộ CĐ Lào, tổ chức khóa tập huấn nâng cao lần thứ 3 cho 60 người là Phó Chủ tịch, cán bộ Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào. Qua đó, khẳng định sẽ tiếp tục góp phần phát huy tinh thần đoàn kết đối với Công đoàn bạn theo sự chỉ đạo của TLĐLĐVN. 

+ Quan hệ hợp tác với Công đoàn Thực phẩm, Đồ uống và các lĩnh vực liên quan Singapore (FDAWU) được duy trì; song, tần suất và số lượng thành viên đoàn vào (06 người), nhiều hơn đoàn ra (04 người). 
+ Quan hệ với các công đoàn Nhật Bản tiếp tục được thực hiện thông qua việc tham dự đại hội của các đối tác và phối hợp tổ chức hội nghị khu vực tại Việt Nam. 

+ Quan hệ với Công đoàn Kim khí Hàn Quốc được chính thức thiết lập thông qua chương trình trao đổi đoàn (Đoàn CĐCTVN thăm và làm việc tại Hàn Quốc trung tuần tháng 4/2016).

+ Thông qua chương trình công tác của chuyên môn, Công đoàn TCty Thép Việt Nam - CTCP tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác với Công đoàn Công ty TNHH Tập đoàn Gang Thép Côn Minh, Trung Quốc.

+ Chương trình đào tạo cán bộ công đoàn làm giảng viên kiêm nhiệm về công tác an toàn vệ sinh lao động với Công đoàn Chế tạo Úc và Tổ chức Viện trợ Hải ngoại Ốt-xtrây-lia (APHEDA) tiếp tục được triển khai với sự tham gia của 22 giảng viên năm 2015 được đào tạo nâng cao và 36 cán bộ công đoàn cơ sở được đào tạo thí điểm lần 01 tại khu vực doanh nghiệp. 

- Quan hệ hợp tác, đặc biệt là hợp tác đào tạo với các đối tác lâu năm tại Châu Âu tiếp tục được kết nối và triển khai như: Thăm và làm việc tại Cộng hòa Pháp từ ngày 06 - 12/11/2016 theo lời mời của CĐ Thương mại và Dịch vụ Pháp (FM.CGT); thăm và làm việc tại Áo theo lời mời của CĐ Chế tạo Áo (OGB) từ ngày 06 - 15/11/2016...

+ Quan hệ với Công đoàn Kim khí Bỉ tiếp tục được đẩy mạnh thông qua hoạt động trao đổi đoàn và đào tạo nâng cao cho 29 cán bộ khu vực phía Bắc và đào tạo cơ bản cho 30 học viên khu vực phía Nam về kỹ năng đàm phán, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể.

+ Do tình hình kinh tế - chính trị tại các nước SNG có nhiều bất ổn, việc triển khai quan hệ với CĐ Công nghiệp Bê-la-rút tạm thời gặp khó khăn (CĐ Công nghiệp Bê-la-rút không thu xếp được thời gian sang thăm và làm việc vào tháng 11/2016 với CĐCTVN như thỏa thuận song phương đã được thống nhất. 

+ Quan hệ với các đối tác thuộc CHLB Đức khá phong phú. Cùng với chương trình đào tạo tiếng Anh, CĐCTVN đã  phối hợp với CĐ Kim khí Đức, CĐ Mỏ, Hóa chất, Năng lượng Đức (IG BCE) và Viện Friedrich Ebert (FES), triển khai chương trình “Vai trò của công đoàn ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường tại doanh nghiệp” với rất nhiều hoạt động như: hội thảo, tập huấn giảng viên và tập huấn tại cơ sở. Đội ngũ hàng trăm giảng viên kiêm nhiệm phục vụ chương trình đã được hình thành và nhiều lần được nâng cao kỹ năng.

- Quan hệ với công đoàn ngành tại khu vực Châu Phi tuy được kết nối trở lại sau rất nhiều năm gián đoạn nhưng vẫn cần nhiều hơn nỗ lực duy trì. Năm 2016, đoàn đại biểu CĐCTVN đã sang thăm và làm việc tại Ai Cập theo lời mời CĐ Thực phẩm Ai Cập vào tháng 05/2016. 

- Hoạt động phối hợp và tham gia của Công đoàn Ngành với Bộ Công Thương trong việc thực hiện hoạt động đối ngoại của Bộ đã được quan tâm trong vài năm trở lại đây song cần được tiến hành thường xuyên hơn.

- Ngoài việc cử cán bộ tham gia các hoạt động đối ngoại của Tổng Liên đoàn, CĐCTVN cũng đã tập hợp thông tin phục vụ cho hoạt động sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về tăng cường công tác đối ngoại của Công đoàn Việt Nam.


(Có bản thống kê hoạt động đối ngoại 2016 kèm theo)

3. Đánh giá chung
Năm 2016, nhờ sự chỉ đạo sát sao của cấp trên, đặc biệt là sự hỗ trợ tích cực, linh hoạt của Ban Đối ngoại Tổng Liên đoàn và sự tham gia tích cực của các cấp, xét về tổng thể, số lượng hoạt động đối ngoại của Công đoàn Ngành tăng hơn năm trước. Việc trao đổi đoàn đã được tổ chức đảm bảo đúng trình tự, thủ tục. Các hội nghị, hội thảo, tập huấn được thực hiện an toàn, hiệu quả với nguồn hỗ trợ tài chính của đối tác nước ngoài. Qua đó, cán bộ công đoàn ngành Công Thương có cơ hội giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ về mọi mặt như kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng, kỹ năng tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, phương pháp hoạt động công đoàn tại cơ sở đồng thời hiểu biết hơn về những khó khăn, thách thức trong xu thế toàn cầu hóa đối với hoạt động công đoàn. 

Hoạt động đối ngoại của CĐCTVN góp phần giới thiệu về đất nước, con người và tổ chức Công đoàn Việt Nam với bạn bè trên thế giới, qua đó, thiết lập và thúc đẩy quan hệ quốc tế của CĐCTVN, đồng thời nhận được sự tài trợ về kinh phí đào tạo cán bộ cũng như nâng cao uy tín của CĐCTVN nói riêng và Công đoàn Việt Nam nói chung, đóng góp vào sự phát triển chung của hoạt động Đối ngoại Nhân dân theo đường lối của Đảng.

Tuy nhiên, bên cạnh sự cắt giảm hoạt động tại nước ngoài, sau một số hoạt động đối ngoại được tổ chức trong nước, việc xác định và áp dụng những bài học thiết thực và phù hợp từ các hội thảo, tập huấn quốc tế vào thực tiễn hoạt động của các đơn vị trong Công đoàn Ngành vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Một số hoạt động cụ thể có lúc còn bị động hoặc chưa hoàn toàn đúng đối tượng. Công tác thông tin đối ngoại và hoạt động nghiên cứu chưa được triển khai thường xuyên. 

Có nhiều nguyên nhân dẫn tới thực trạng này. Ở nhiều đơn vị, hoạt động đối ngoại vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Chính sách tiết kiệm triệt để trong toàn hệ thống khiến số lượng sự kiện bị cắt giảm. Bên cạnh đó, vấn đề nhân lực phục vụ công tác đối ngoại vẫn còn bất cập, cán bộ kiêm nhiệm nhiều công tác, chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa được được tập huấn chuyên sâu, năng lực  ngoại ngữ còn hạn chế. Về mặt thủ tục, để tổ chức một hoạt động, phải trình qua nhiều cấp, cần thời gian đáng kể để xử lý. Mặt khác, các nhà tài trợ có sự chuyển hướng quan tâm sang các công đoàn ở những nước khó khăn hơn, yêu cầu trách nhiệm đối ứng của CĐCTVN phải tăng lên. 

II. ĐỀ XUẤT

- Đề nghị cơ quan quản lý hoạt động đối ngoại công đoàn các cấp như Ban Đối ngoại TƯ, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao và đặc biệt là TLĐLĐVN tiếp tục giúp đỡ nhằm tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại trong thời gian tới một cách linh hoạt, hiệu quả.

- Đề nghị Đoàn Chủ tịch, Ban Đối ngoại TLĐLĐVN tạo điều kiện thuận lợi giúp CĐCTVN thúc đẩy các chương trình nghiên cứu liên quan đến hoạt động đối ngoại. 

- Trong bối cảnh tình hình kinh tế khó khăn, yêu cầu tiết kiệm được quát triệt chặt chẽ, để thực hiện hiệu quả hoạt động quan hệ quốc tế cần có sự đầu tư thích đáng, trọng tâm và thiết thực; đảm bảo sự thống nhất trong công tác chỉ đạo thực hiện; biết nắm bắt tình hình và xu hướng vận động, biến đổi của phong trào công nhân, công đoàn trong nước và quốc tế; có kỹ năng lập kế hoạch và tổng hợp hoạt động, đồng thời, huy động sự tham gia của các cấp công đoàn trong hệ thống; tranh thủ được sự hỗ trợ về nhân tài, vật lực của đối tác một cách hợp lý. Mặt khác, cần có nền tảng hiểu biết, tôn trọng và tin cậy lẫn nhau với các đối tác để tiếp tục duy trì và mở rộng quan hệ đối ngoại Công đoàn Ngành. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ ĐỐI NGOẠI NĂM 2017

1. Phương hướng

Năm 2017, CĐCTVN triển khai các chương trình đối ngoại theo các phương hướng cụ thể như sau:

- Tiếp tục triển khai các chương trình hợp tác đã được ký kết song phương với các tổ chức công đoàn quốc tế và được phê duyệt, đồng thời tích cực, chủ động thực hiện những nhiệm vụ mới do TLĐLĐVN giao hoặc những thỏa thuận với công đoàn bạn dưới sự chỉ đạo của TLĐLĐVN. 

- Củng cố và mở rộng quan hệ đối ngoại của CĐCTVN thông qua các hoạt động hợp tác quốc tế.

- Mọi hoạt động đối ngoại đều thực hiện nhất quán theo phương châm “Chủ động-Linh hoạt-Sáng tạo-Hiệu quả” và “Tiết kiệm”, vì quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

2. Nhiệm vụ

 “Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ,  hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh”. 

“Nhiệm vụ của công tác đối ngoại là giữ vững môi trường hòa bình, thuận lợi cho đẩy mạnh công nghiệp  hóa, hiện đại hóa, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; nâng cao vị thế của đất nước; góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới” (Trích Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI) 
Do vậy, nhiệm vụ đối ngoại trong năm 2017 được xác định là đổi mới hoạt động quan hệ quốc tế, kiện toàn bộ máy cán bộ làm công tác đối ngoại, nâng cao hiệu quả của thông tin đối ngoại, đầu thư thích đáng cho công tác nghiên cứu quốc tế, tăng cường quan hệ với công đoàn các nước láng giềng, thúc đẩy các quan hệ truyền thống, đề xuất những nội dung hợp tác mới.

Một số giải pháp để thực hiện những nhiệm vụ trên:
- Chủ động mở rộng quan hệ với các tổ chức công đoàn cùng ngành nghề theo định hướng hợp tác của Tổng Liên đoàn, đồng thời phát triển quan hệ có chiều sâu với các tổ chức thuộc nước có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại Việt Nam. 

- Huy động sự tham gia của các cấp công đoàn, vận động người Việt Nam sống tại nước ngoài hoặc đang làm việc trong các tổ chức đối tác.

- Xác định nội dung hợp tác phong phú, đa dạng nhưng phải cụ thể, thiết thực. Trong năm 2017, hợp tác về đào tạo vẫn là một lĩnh vực mang lại nhiều lợi ích thiết thực nhất. Bên cạnh đó cần tiến hành các hoạt động hợp tác nghiên cứu. 

- Nâng cao năng lực thông tin, tuyên truyền đối ngoại và nghiên cứu về tình hình công đoàn quốc tế vừa giúp bạn bè quốc tế hiểu biết đầy đủ hơn về đất nước, con người, chính sách của Đảng, Nhà nước và Công đoàn Việt Nam đồng thời giúp bản thân người lao động Việt Nam hiểu được chính sách đối ngoại của Công đoàn Việt Nam, nắm bắt tình hình, xu hướng phát triển của phong trào công nhân, công đoàn quốc tế.

- Bởi nhân tố con người có ảnh hưởng không nhỏ đến quan hệ giữa các tổ chức, do đó, cần tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ làm công tác đối ngoại và tham gia mạng lưới cộng tác viên đối ngoại.

-  CĐCTVN tiếp tục chủ động và tích cực hợp tác với các tổ chức quốc tế để đối phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là vấn đề biến đổi khí hậu theo sự chỉ đạo của TLĐLĐVN. 

- Đổi mới công tác chỉ đạo thực hiện hoạt đối ngoại, có sự phân cấp, phân công quản lý, hoàn thiện cơ chế phối hợp (với cấp trên, với Bộ Công Thương và trong nội bộ Công đoàn Ngành), có sự hướng dẫn thực hiện và kiểm tra.

(Có kế hoạch đối ngoại 2017 kèm theo)
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